
Chủ 
tịch 

UBND

Phó 
Chủ 
tịch 

UBND 

Chủ 
tịch 

HĐND

Phó 
Chủ tịch 

HĐND

1 Cấp tỉnh về cấp huyện 2 1 1 2

2 Cấp huyện về tỉnh

3 Huyện này sang huyện khác

4 Ngành này sang ngành khác

5 Cấp huyện về xã, phường, thị trấn 2 2 2

6 Xã, phường, thị trấn về huyện 0

7 Xã này sang xã khác 43 12 3 13 3 12 43

HĐND Trưởng 
ban, 

ngành 
và 

tương 
đương

Phó 
ban, 

ngành 
và 

tương 
đương

Chức vụ 
khác 

(nếu có)

PHỤ LỤC 01
THỐNG KÊ VỀ CÔNG TÁC LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ GIAI ĐOẠN 2018-2023

TT Hình thức luân chuyển Tổng 
số

Chức vụ luân chuyển đến Tổng số 
cán bộ 
đang 
được 
luân 

chuyển, 
tính đến 
tháng 6 

năm 
2023

Ghi chú
Bí 
thư

Phó 
Bí 
thư

UBND



1 Hỗ trợ tiền thuê nhà 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Hỗ trợ tiền đi lại 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Hỗ trợ sinh hoạt phí 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Hỗ trợ khác … 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Tổng

Căn cứ pháp lý để 
thực hiện việc chi trảNăm 2021Năm 2020

PHỤ LỤC 02
TỔNG HỢP KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁN BỘ ĐƯỢC LUÂN CHUYỂN

TT Nội dung hỗ trợ Năm 2018 Năm 2019 Năm 2022 Năm 2023 Dự kiến 
năm 2024

Dự kiến 
năm 2025
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